
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:             /QĐ-BGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”  

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Giáo dục; 

Theo đề nghị của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen 
thưởng. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 78 cá nhân thuộc 

Đại học Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của 

đất nước (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Giám 

đốc Đại học Thái Nguyên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên 

trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, TĐKT (05). 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

Ngô Thị Minh 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH 

Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-BGDĐT ngày        tháng       năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Đại học Thái Nguyên 

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ 

I. Trong ngành Giáo dục  

        Đang công tác 

1.  Ông Trần Viết Khanh Phó Giám đốc, Đại học Thái Nguyên 

2.  Ông Chu Đức Hạnh Lái xe, Văn phòng, Đại học Thái Nguyên 

3.  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 
Tổ trưởng, Tổ Hành chính – Tổng hợp, 

Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên 

4.  Bà Lã Thị Thúy Dung 
Giảng viên, Bộ môn Tiếng Anh, Trường 

Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên 

5.  Bà Nguyễn Thị Pha 
Chuyên viên, Tổ Đào tạo, Trường Ngoại 

ngữ, Đại học Thái Nguyên 

6.  Bà Trần Ngọc Bích 
Trưởng Bộ môn, Khoa Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Sư phạm 

7.  Ông Hoàng Văn Dương 
Nhân viên Ban Bảo vệ, Trường Đại học Sư 

phạm 

8.  Bà Lâm Thùy Dương 
Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Sư phạm 

9.  Ông Trần Quang Đồng 
Nhân viên Ban Bảo vệ, Trường Đại học Sư 

phạm 

10.  Bà Trần Thị Kim Hoa 
Giảng viên, Khoa Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Sư phạm 

11.  Ông Hứa Văn Hoan 
Nhân viên Ban Bảo vệ, Trường Đại học Sư 

phạm 

12.  Bà Dương Thu Hằng 
Trưởng Bộ môn, Khoa Ngữ Văn, Trường 

Đại học Sư phạm 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ 

13.  Bà Nguyễn Thị Hằng 
Trưởng Bộ môn, Khoa Sinh học, Trường 

Đại học Sư phạm 

14.  Ông Nguyễn Sỹ Hùng 
Nhân viên Ban Bảo vệ, Trường Đại học Sư 

phạm 

15.  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Trưởng khoa, Khoa Tâm lý – Giáo dục, 

Trường Đại học Sư phạm 

16.  Ông Nguyễn Xuân Hùng 

Chuyên viên Phòng Khảo thí & Đảm bảo 

chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Sư 

phạm 

17.  Ông Đinh Đức Hợi 

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa, Khoa 

Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư 

phạm 

18.  Bà Trịnh Thị Diệp Linh 
Giảng viên, Khoa Toán, Trường Đại học Sư 

phạm 

19.  Bà Dương Thị Lê 
Giảng viên, Khoa Giáo dục Tiểu học, 

Trường Đại học Sư phạm 

20.  Bà Trần Huệ Minh 
Trưởng Bộ môn, Khoa Toán, Trường Đại 

học Sư phạm 

21.  Ông Hoàng Văn Ngọc 
Trưởng Bộ môn, Khoa Sinh học, Trường 

Đại học Sư phạm 

22.  Bà 
Phạm Thị Minh 

Nguyệt 

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư 

viện, Trường Đại học Sư phạm 

23.  Bà Ngô Thị Thanh Nga 
Giảng viên, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học 

Sư phạm 

24.  Ông Phạm Hùng Mạnh 
Nhân viên Ban Bảo vệ, Trường Đại học Sư 

phạm 

25.  Bà Lưu Phương Thảo 
Giảng viên, Khoa Toán, Trường Đại học Sư 

phạm 

26.  Bà 
Phan Thị  Phương 

Thảo 

Giảng viên, Khoa Toán, Trường Đại học Sư 

phạm 

27.  Bà Vũ Thị Thu Thủy 
Trưởng Bộ môn, Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Sư phạm 

28.  Bà 
Nguyễn Thị Hạnh 

Phương 

Trưởng Bộ môn, Khoa Ngữ Văn, Trường 

Đại học Sư phạm 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ 

29.  Ông Từ Quang Tân Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm 

30.  Bà Phạm Thị Hoài Thu 
Giảng viên, Khoa Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Sư phạm 

31.  Ông Đặng Văn Thắng 
Nhân viên Ban Bảo vệ, Trường Đại học Sư 

phạm 

32.  Ông Đàm Anh Tiến 
Nhân viên Ban Bảo vệ, Trường Đại học Sư 

phạm 

33.  Ông Nguyễn Hải Tiến 
Nhân viên Ban Bảo vệ, Trường Đại học Sư 

phạm 

34.  Bà Ngô Thị Tú Quyên 
Giảng viên, Khoa Toán, Trường Đại học Sư 

phạm 

35.  Ông Đào Anh Văn 
Nhân viên Ban Bảo vệ, Trường Đại học Sư 

phạm 

36.  Bà Lương Thị Thúy Vân 
Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Sư phạm 

37.  Bà Dương Nguyệt Vân 
Giảng viên, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học 

Sư phạm 

38.  Ông Nguyễn Văn Dũng 
Bảo vệ, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, 

Trường Đại học Nông Lâm 

39.  Ông Trần Văn Thức 
Bảo vệ, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, 

Trường Đại học Nông Lâm 

40.  Ông Lê Thanh Tuyến 
Bảo vệ, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, 

Trường Đại học Nông Lâm 

41.  Ông Lê Văn Thơ 
Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường 

Đại học Nông Lâm 

42.  Bà Vũ Thị Quý 
Phó Trưởng phòng, Phòng Quản trị phục vụ, 

Trường Đại học Nông Lâm 

43.  Bà Bùi Thị Kiều Giang 
Phó Bộ môn, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm 

44.  Bà Bùi Thị Thơm 
Phó Viện trưởng, Viện Khoa học sự sống, 

Trường Đại học Nông Lâm 

45.  Ông Nguyễn Thế Cường 

Trưởng phòng, Phòng phân tích Hóa học, 

Viện Khoa học sự sống, Trường Đại học 

Nông Lâm 
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Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ 

46.  Ông Dương Hoài An 
Trưởng Bộ môn, Khoa Kinh tế & Phát triển 

nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm 

47.  Bà Đỗ Thị Lan 
Trưởng khoa, Khoa Môi trường, Trường Đại 

học Nông Lâm 

48.  Bà Phan Thị Thu Hằng 
Giám đốc, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu 

xã hội, Trường Đại học Nông Lâm 

49.  Bà Nguyễn Thúy Hà 
Trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng, 

Trường Đại học Nông Lâm 

50.  Bà Đinh Ngọc Lan 
Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính, 

Trường Đại học Nông Lâm 

51.  Bà Trần Thị Thu Hà 
Trưởng khoa, Khoa Lâm nghiệp, Trường 

Đại học Nông Lâm 

52.  Bà Phạm Kim Liên 
Phó trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại học Y 

– Dược 

53.  Ông Trần Chiến 
Giảng viên Bộ môn Ngoại, Trường Đại học 

Y – Dược 

54.  Ông Lô Quang Nhật 
Giảng viên Bộ môn Ngoại, Trường Đại học 

Y – Dược 

55.  Bà Nguyễn Thị Bình 
Phó trưởng Bộ môn Sản, Trường Đại học Y 

– Dược 

56.  Bà 
Nguyễn Thị Xuân 

Hương 

Phó trưởng phụ trách Bộ môn Nhi, Trường 

Đại học Y – Dược 

57.  Bà Đàm Thị Bảo Hoa 
Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Các 

chuyên khoa, Trường Đại học Y – Dược 

58.  Ông Dương Văn Thanh 
Trưởng bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại 

học Y – Dược 

59.  Bà Trần Thị Kim Phượng 
Giảng viên bộ môn Ung thư, Trường Đại 

học Y – Dược 

60.  Ông Nguyễn Đắc Trung 
Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học 

Y – Dược 

61.  Bà Vi Thị Thanh Thủy 
Phó Trưởng khoa Khoa Điều dưỡng, Trường 

Đại học Y – Dược 

62.  Ông Nguyễn Trọng Hiếu 
Phó trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại học Y 

– Dược 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ 

63.  Bà Nguyễn Thị Thu Thái 
Phó Trưởng bộ môn Vi sinh, Trường Đại 

học Y – Dược 

64.  Bà Hồ Thị Thanh Thuỷ 
Thư viện viên, Phòng Công nghệ thông tin – 

Thư viện, Trường Đại học Y-Dược 

65.  Bà Lương Thị Vân 

Chuyên viên, Trung tâm Thông tin – Thư 

viện, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị 

Kinh doanh 

66.  Bà Bùi Nữ Hoàng Anh 
Trưởng khoa, Khoa Kinh tế, Trường Đại 

học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh 

67.  Ông Nguyễn Hải Minh 

Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin, 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và & 

Truyền thông 

68.  Ông Hoàng Văn Hùng 
Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên 

tại tỉnh Lào Cai 

69.  Ông Nguyễn Mạnh Hà 
Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

70.  Ông Mai Quý Thành 

Nhân viên Bảo vệ, Phòng Kế hoạch - Tổng 

hợp, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An 

ninh 

71.  Ông Lương Xuân Tiến 

Nhân viên Bảo vệ, Phòng Kế hoạch - Tổng 

hợp, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An 

ninh 

72.  Ông Trương Hữu Dũng Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa 

73.  Bà Nguyễn Quỳnh Dương 
Giảng viên, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng Giáo dục 

        Đã nghỉ hưu 

74.  Ông Phạm Đình Chiến 
Giảng viên, Bộ môn Nghệ thuật, 

Trường Đại học Sư phạm 

75.  Ông Nguyễn Quốc Đồng 

Nhân viên Bảo vệ, Phòng Kế hoạch - Tổng 

hợp, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An 

ninh 

II. Ngoài ngành Giáo dục 

76.  Ông Hứa Hải Triều 
Trưởng khoa, Khoa Giáo viên, Trung tâm 

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ 

77.  Ông Nguyễn Quang Công 

Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo – Quản 

lý người học, Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng & An ninh 

78.  Ông Vũ Quang Kiên 
Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo viên, Trung 

tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh 

Danh sách trên có 78 cá nhân. 
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